
I. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 

TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1. Theo đơn đề nghị của SV 

1 20020287 Dương Đức Duy 
QH-2020-I/CQ-C-
A-CLC1 

INT3402E 20 Chương trình dịch 
TS.Nguyễn Văn 
Vinh 

 8 8,4  8,5 8,7 GV chấm sót 

2 22021523 
Phan Minh 
Quang 

QH-2022-I/CQ-T-
CLC 

PEC1008 5 
Kinh tế chính trị 
Mac-Lênin 

TS. Nguyễn Thị 
Lan Hương 

 5 6  7,5 7,5 

Lỗi khi thao 
tác xử lý dữ 
liệu điểm từ 
TT Khảo thí - 
ĐHQGHN 

3 21020481 
Nguyễn Công 
Bình 

QH-2021-I/CQ-A-T EMA2013 1 
Lý thuyết điều khiển 
tự động 

TS.Trần Cường 
Hưng 

 7 7,4  7,5 7,7 
GV cộng 
nhầm điểm 

4 22021148 Trần Đức Lương QH-2022-I/CQ-C-B INT1050 1 Toán học rời rạc 
TS.Đặng Cao 
Cường 

 7,5 6,9  8 7,2 GV chấm sót  

5 22024549 
Nguyễn Thị 
Hương 

QH-2022-I/CQ-T-
CLC 

INT1050 22 Toán học rời rạc 
TS.Đặng Cao 
Cường 

 6,5 6,9  7 7,2 GV chấm sót 

6 22028166 Đinh Ngọc Đức 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC3 

INT1050 22 Toán học rời rạc 
TS.Đặng Cao 
Cường 

 6 6,4  6,5 6,7 GV chấm sót 

7 22028245 Trần Văn Sơn 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC4 

INT1050 23 Toán học rời rạc TS.Đỗ Đức Đông  5 6,2  6 6,8 GV chấm sót 

8 21020512 Mai Ngọc Duy 
QH-2021-I/CQ-M-
CLC4 

INT3401E 21 Trí tuệ nhân tạo 
TS.Nguyễn Văn 
Vinh 

 7,5 7,7  8,5 8,3 
GV cộng sót 
điểm 

9 20020491 
Nguyễn Văn 
Trường 

QH-2020-I/CQ-C-D MAT1101 1 Xác suất thống kê 
TS.Đặng Thanh 
Hải 

 1,3 3,6  3,8 5,1 GV chấm sót 

10 22028115 Hoàng Duy Hưng 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC2 

EPN1096 25 Vật lý đại cương 2 
TS.Bùi Đình Tú; 
TS.Phan Thế Long 

 1 4,2  8,8 8,9 
GV nhập 
nhầm điểm 

2. Theo đề nghị của GV 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 20020264 
Nguyễn Đức 
Thành 

QH-2020-I/CQ-C-C INT3506 1 
Các hệ thống thương 
mại điện tử 

PGS.TS.Trần 
Trọng Hiếu 

6,3 6,3 6,3 8,3 8,3 8,3 
GV nhập 
nhầm điểm 

2 20020184 
Nguyễn Quang 
Trường 

QH-2020-I/CQ-C-C INT3506 1 
Các hệ thống thương 
mại điện tử 

PGS.TS.Trần 
Trọng Hiếu 

7,8 7,8 7,8 9,3 9,3 9,3 

3 19021172 Trần Quang Minh QH-2019-I/CQ-A-E MAT1041 2 Giải tích 1 
PGS.TS.Trần Thu 
Hà 

7,3  4,7 4  3,4 
GV nhập 
nhầm điểm 

4 22028131 Lê Xuân An 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC3 

MAT1042 26 Giải tích 2 
GVC.TS.Lê Phê 
Đô 

8,1  6,8 10  7,6 
GV nhập 
nhầm điểm 

5 22028130 
Nguyễn Hoàng 
Quân 

QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC3 

MAT1042 26 Giải tích 2 
GVC.TS.Lê Phê 
Đô 

6,6  4,4 8,5  5,2 

6 22028251 
Nguyễn Thành 
Long 

QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC4 

MAT1042 27 Giải tích 2 
GVC.ThS.Nguyễn 
Quang Vinh 

9,8  8,4 9,9  8,5 
GV nhập 
nhầm điểm 

7 20020040 
Nguyễn Bá Nam 
Dũng 

QH-2020-I/CQ-C-
CLC 

INT3202 1 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

TS.Lê Hồng Hải  7,9 8,7  8,3 9 GV chấm sót 

8 21020369 Trương Gia Ngọc QH-2021-I/CQ-C-C INT3202 1 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

TS.Lê Hồng Hải 6,6  7,6 8  8,1 

GV nhập 
nhầm điểm 

9 21020027 Phạm Thanh Sơn 
QH-2021-I/CQ-C-
CLC 

INT3202 1 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

TS.Lê Hồng Hải 7,4  8,1 10  9,1 

10 20020184 
Nguyễn Quang 
Trường 

QH-2020-I/CQ-C-C INT3202 1 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

TS.Lê Hồng Hải 4,1  6,6 6  7,4 

11 20020001 Lương Sơn Bá 
QH-2020-I/CQ-C-
CLC 

INT3202 2 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

GVC.ThS.Vũ Bá 
Duy 

 7,2 7,6  7,7 7,9 
GV chấm 
nhầm bài tập 
nhóm  

12 20020050 Vũ Đức Hiếu 
QH-2020-I/CQ-C-
CLC 

INT3202 2 
Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

GVC.ThS.Vũ Bá 
Duy 

 6,8 8,1  7,2 8,3 

13 22020115 Nguyễn Sơn QH-2022-I/CQ-A- AGT2003 1 Hóa hữu cơ ứng dụng PGS.TS.Lê Tuấn 3  3,6 6,3  4,9 GV nhập 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

Tùng G trong nông nghiệp Anh; TS.Lê Thị 
Hiên; TS.Vũ Thị 
Huyền 

nhầm điểm 

14 20020980 Nguyễn Văn Đạt 
QH-2020-I/CQ-
XD1 

CTE3046 1 Kết cấu thép 
TS.Nguyễn Văn 
Hùng 

6,4 2,5 4,1 5,5 1 2,8 
GV nhập 
nhầm điểm 

15 19020892 Trần Tiến Đạt QH-2019-I/CQ-XD CTE3046 1 Kết cấu thép 
TS.Nguyễn Văn 
Hùng 

5,5 1 2,8 6,4 2,5 4,1 

16 21020090 
Phùng Quang 
Tiến 

QH-2021-I/CQ-C-
CLC 

PEC1008 1 
Kinh tế chính trị Mác 
- Lênin 

ThS.Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

0  2,7 6,3  5,2 
GV nhập 
nhầm điểm 

17 21020810 Nguyễn Đức Duy 
QH-2021-I/CQ-A-
G 

PEC1008 1 
Kinh tế chính trị Mác 
- Lênin 

ThS.Nguyễn Thị 
Thùy Linh 

0  3 7  5,8 

18 18021105 Trần Thế Sơn QH-2018-I/CQ-K1 UET1002 1 Kỹ năng khởi nghiệp 
TS.Đàm Quang 
Thắng 

 0 3  8 7,8 GV chấm sót 

19 21020661 
Phạm Minh 
Quang 

QH-2021-I/CQ-C-
A-CLC2 

UET1002 21 Kỹ năng khởi nghiệp 
TS.Hoàng Thị Hải 
Yến 

7,5  7,8 9  8,4 
GV nhập 
nhầm điểm  

20 20021327 Nguyễn Tiến Đạt 
QH-2020-I/CQ-C-
A-CLC2 

UET1002 24 Kỹ năng khởi nghiệp 
TS.Hoàng Thị Hải 
Yến 

8  8 8,5  8,2 
GV nhập 
nhầm điểm 

21 19021200 Lê Văn Vinh QH-2019-I/CQ-A-E ELT3060 1 Kỹ thuật cao tần 
TS.Trần Cao 
Quyền 

6  7,2 7  7,6 
GV nhập 
nhầm điểm  

22 20020905 
Nguyễn Quang 
Huy 

QH-2020-I/CQ-H EMA2005 1 
Kỹ thuật điện và điện 
tử 

TS.Phạm Minh 
Triển 

0  2,4 5  4,4 

GV nhập 
thiếu điểm 
thành phần 

23 20021148 Đào Đức Khánh 
QH-2020-I/CQ-M-
CLC1 

EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh  7 7,3  7,5 7,6 GV chấm sót 

24 22024129 
Nguyễn Trung 
Kiên 

QH-2022-I/CQ-H MNS1052 1 
Khoa học quản lý đại 
cương 

TS.Tạ Thị Bích 
Ngọc 

 0 3,5  5 6,5 
GV nhập 
nhầm điểm 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

25 21021348 
Lê Quý Như 
Ngọc 

QH-2021-I/CQ-M-
CLC2 

INT2209 20 Mạng máy tính 
TS.Hoàng Xuân 
Tùng 

9,3  6,8 9,8  7 
GV nhập 
nhầm điểm 

26 18021352 Trịnh Tuấn Tú 
QH-2018-I/CQ-C-
A-CLC3 

INT2214 21 
Nguyên lý hệ điều 
hành 

PGS.TS.Phan Xuân 
Hiếu 

0  2,4 6,5  5 

GV nhập 
thiếu điểm 
thành phần 

27 20020722 Trang Đức Thắng QH-2020-I/CQ-K ELT3240 2 
Nhập môn hệ thống 
nhúng 

TS.Nguyễn Kiêm 
Hùng 

6,1  2,4 10  4 

GV 
nhậpnhầm 
điểm thành 
phần 

28 22023176 
Đinh Hồng 
Dương Huy 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  8,7 10  9,7 
GV nhập 
nhầm điểm  

29 22023102 Hoàng Bùi Huy QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

1,3  1,7 10  5,1 

30 22023146 Vũ Trung Huy QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  6,3 10  7,3 

GV nhập 
nhầm điểm 

31 22023158 
Nguyễn Văn 
Hưng 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  3,3 10  4,3 

32 22023139 
Trần Quang 
Hưng 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  3,9 10  4,9 

33 22023132 Nhữ Đình Khánh QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  6,3 10  7,3 

34 22023140 
Phạm Nguyễn 
Trọng Khiêm 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

4  2,5 10  4,9 

35 22023136 Phạm Tuấn Lộc QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,3  3,8 10  4,9 

36 22023104 
Nguyễn Nhật 
Minh 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,3  6,5 10  7,6 

37 22023117 Phùng Phương QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình TS.Phạm Minh 7,9  5,6 10  6,4 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

Nam Triển 

38 17021442 
Nguyễn Đăng 
Thành 

QH-2017-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

7,6  5,1 10  6,1 

39 22023160 
Trần Hoàng 
Thắng 

QH-2022-I/CQ-V INT1008 6 Nhập môn lập trình 
TS.Phạm Minh 
Triển 

 3 5,8  5 7 

40 19020577 
Nguyễn Thị Ngọc 
Mai 

QH-2019-I/CQ-R INT3998 1 
Nhập môn tương tác 
người - máy 

PGS.TS.Hoàng 
Văn Xiêm 
KS.Nguyễn Cảnh 
Thanh 

6,7  7,7 8,2  8,3 

SVnộp sót bài 
giữa kỳ trên 
courses 

41 19020482 
Trương Hoàng 
Tùng 

QH-2019-I/CQ-C-C INT3310 1 Quản trị mạng TS.Dương Lê Minh 3,9 8,5 6,7 0 0 0 
GV 
nhậpnhầm 
điểm 

42 22029103 
Nguyễn Trọng 
Diễn 

QH-2022-I/CQ-Đ-
A-CLC 

PSY1050 20 Tâm lý học đại cương TS.Đặng Thị Lan  5,5 6,1  7,5 7,3 
GV chấm sót 

43 19021531 Phạm Anh Tuấn 
QH-2019-I/CQ-Đ-
A-CLC1 

PSY1050 20 Tâm lý học đại cương TS.Đặng Thị Lan  0 3  7,5 7,5 

44 21020282 Trịnh Kiều Anh QH-2021-I/CQ-C-D ELT2035 4 Tín hiệu và hệ thống 
TS.Nguyễn Hồng 
Thịnh 

 7 5,8  6,4 5,4 
GV chấm 
nhầm 

45 19021303 Nguyễn Đức Huy 
QH-2019-I/CQ-T-
CLC 

INT1050 24 Toán học rời rạc 
TS.Đặng Thanh 
Hải 

9 4,8 6,5 4,8 8 6,7 
GV nhập 
nhầm điểm 

46 20020643 Nguyễn Viết Đạt QH-2020-I/CQ-K ELT3057 1 
Truyền thông số và 
mã hóa 

PGS.TS.Trịnh Anh 
Vũ 

0  2,4 9  6 
GV nhập sót 
điểm 

47 22028293 Hoàng Duy Hưng 
QH-2022-I/CQ-C-
A-CLC1 EPN1096 25 

Vật lý đại cương 2 
TS.Bùi Đình Tú; 
TS.Phan Thế Long  

8,8 8,9  1 4,2 
GV nhập 
nhầm điểm 

Danh sách gồm 57 sinh viên./. 

 


